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ABSTRACT

The study was designed according to descriptive epidemiological research through an analytical 
cross-sectional investigation. Directly interviewing 434 male students of general medical education 
with the goal: Identifying some factors related to knowledge and practice of tobacco harm prevention 
and control among male students of university general medicine Thai Binh Medicine and Pharmacy 
in 2020. Research results show: there is a relationship between the subject’s age and the subject’s 
smoking behavior with OR = 2.0. Awareness of diseases acquired by passive smoking and subjects’ 
smoking behavior, according to which subjects who do not know the diseases acquired by passive 
smoking are more likely to smoke than the know group 4.7 times.
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MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THỰC 
HÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CỦA 
NAM SINH VIÊN LIÊN THÔNG Y ĐA KHOA TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020
Phan Thu Nga*, Nguyễn Thị Ái, Nguyễn Hà My, Bùi Thị Huyền Diệu, Phạm Tuấn Đạt

Trường Đại học Y Dược Thái Bình 

Ngày nhận bài: 28 tháng 01 năm 2021
Chỉnh sửa ngày: 01 tháng 03 năm 2021; Ngày duyệt đăng: 08 tháng 03 năm 2021

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong cuộc sống gia đình có thể có những mâu thuẫn 
và xung đột làm cho các đối tượng dễ dàng tìm đến 
thuốc lá để tìm quên hoặc giảm stress. Người có thu 
nhập càng cao thì hút thuốc càng nhiều. Ví dụ như đối 
tượng có thu nhập 3 đến dưới 4 triệu hút thuốc gấp 2,49 
lần đối tượng có thu nhập dưới 1 triệu với khoảng tin 
cậy 95% là 1,337–4,636. Tương tự như vậy, người có 
thu nhập cao trên 4 triệu hút thuốc lá cao gấp 2,28 lần 
người có thu nhập thấp dưới 1 triệu với khoảng tin cậy 
95% (1,196–4,348). Người kiếm nhiều tiền thì nhu cầu 

về các dịch vụ càng nhiều, trong đó hút thuốc lá có thể 
là một trong những dịch vụ thiết yếu của họ trong giao 
tiếp, làm ăn, hay hình thức giảm stress [1]. Đối tượng 
càng lớn tuổi thì hút thuốc lá càng nhiều, lứa tuổi trung 
niên có khuynh hướng hút thuốc nhiều nhất có thể do 
họ có cảm giác buồn chán và cô đơn do họ có nhiều thời 
gian trống trải [2]. Sinh viên trường Đại học Y Dược 
Thái Bình là những nhân viên y tế trẻ đóng vai trò quan 
trọng trong tương lai để chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
với mong muốn tìm hiểu kiến thức, thực hành của nam 
sinh viên về tác hại của thuốc lá cũng như hiểu biết về 
luật phòng chống tác hại thuốc lá và các yếu tố liên 

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thiết kế theo nghiên cứu dịch tễ học mô tả thông qua cuộc điều tra cắt ngang có 
phân tích. Phỏng vấn trực tiếp 434 nam sinh viên liên thông y đa khoa với mục tiêu: Xác định một 
số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành về phòng, chống tác hại thuốc lá của nam sinh viên liên 
thông y đa khoa trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy: có mối 
liên quan giữa độ tuổi của đối tượng với hành vi về hút thuốc của đối tượng được nghiên cứu với 
OR=2,0. Có mối liên quan giữa kiến thức về các bệnh mắc phải do hút thuốc lá thụ động và hành vi 
hút thuốc của đối tượng, theo đó đối tượng không biết các bệnh mắc phải do hút thuốc lá thụ động có 
khả năng hút thuốc lá cao hơn nhóm biết 4,7 lần.

Từ khóa: Mối liên quan, kiến thức, thực hành, nam sinh viên, phòng chống, tác hại, thuốc lá.
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quan. Chính vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài này với 
mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến 
thức, thực hành về phòng, chống tác hại thuốc lá của 
nam sinh viên liên thông y đa khoa trường Đại học Y 
Dược Thái Bình năm 2020.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Địa điểm, thời gian, đối tượng nghiên cứu

- Địa điểm nghiên cứu: Được thực hiện tại Trường Đại 
học Y Dược Thái Bình.

- Đối tượng nghiên cứu: Các nam sinh viên năm thứ 
nhất, năm thứ hai và năm thứ ba (năm thứ tư không điều 
tra vì SV đang học tại Hà Nam không học tại trường) 
hiện đang học bác sỹ hệ liên thông y đa khoa tại Trường 
Đại học Y Dược Thái Bình.

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11/2019 đến tháng 
6/2020.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp mô tả 
thông qua cuộc điều tra cắt ngang có phân tích. Nghiên 
cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng.

2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu

a) Cỡ mẫu: 

Cỡ mẫu định lượng: Được tính theo công thức 

n = Z2
(1-α/2)

p(1- p)
d2

Trên thực tế có 434 sinh viên tham gia vào nghiên cứu.

Cỡ mẫu định tính: Sau khi thu thập các thông tin của 
nghiên cứu định lượng, chúng tôi đã chia đối tượng 
nghiên cứu định lượng thành ba nhóm để lấy cỡ mẫu 
định tính như sau: 

+ Nhóm đang hút thuốc lá có 58 SV x 5%= 3 SV trong 
nhóm

+ Nhóm đã từng hút thuốc lá có 98 SV x 5% = 5 SV 
trong nhóm

+ Nhóm chưa bao giờ hút thuốc lá có 278 SV x 5% = 
14 SV trong nhóm

Như vậy, thực tế tham gia vào nghiên cứu định lượng 

có 434 nam SV x 5% = 22 SV đã được đưa vào nghiên 
cứu định tính.

b) Phương pháp chọn mẫu

Điều tra Định lượng: 

+ Khối liên thông Y1K53 trong năm học 2019-2020: có 
1 lớp với 17 sinh viên nam.

+ Khối liên thông Y2K52 trong năm học 2019-2020: có 
7 lớp với 356 sinh viên nam.

+ Khối liên thông Y3K51 trong năm học 2019-2020: có 
2 lớp với 61 sinh viên nam.

Trên thực tế tổng ba khối có số sinh viên nam là 434 
tham gia nghiên cứu. Theo cỡ mẫu đã tính ở trên là 384 
đối tượng, vì vậy chúng tôi tiến hành chọn toàn bộ số 
SV nam của 3 khối LTY1K53, LTY2K52 và LTY3K51 
đưa vào nghiên cứu.

Điều tra Định tính: Sau khi tiến hành điều tra định 
lượng, chúng tôi chia đối tượng thành ba nhóm: đang 
hút thuốc lá, đã từng hút thuốc lá và chưa bao giờ hút 
thuốc lá. Sau đó bốc ngẫu nhiên trong mỗi nhóm 5% số 
sinh viên để tiến hành phỏng vấn sâu.

2.3. Phương pháp thu thập thông tin: Thông tin được 
thu thập bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp đối 
tượng thông qua bộ phiếu điều tra. Xây dựng bộ phiếu 
điều tra phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.

2.4. Một số biến số trong nghiên cứu

- Mối liên quan giữa nhóm tuổi, tình trạng hôn nhân, 
thâm niên công tác của đối tượng với kiến thức về tác 
hại của thuốc lá, với kiến thức về các bệnh có thể mắc 
phải do hút thuốc thụ động.

- Mối liên quan giữa nhóm tuổi, tình trạng hôn nhân, 
thâm niên công tác của đối tượng với hành vi hút thuốc.

- Mối liên quan giữa nhóm tuổi, tình trạng hôn nhân, 
thâm niên công tác của đối tượng với thực hành về hút 
thuốc lá ở địa điểm cấm.

- Mối liên quan giữa kiến thức về tác hại của thuốc lá, 
kiến thức về các bệnh có thể mắc do hút thuốc lá thụ 
động, kiến thức về mức phạt khi vận động người khác 
hút thuốc lá với hành vi hút thuốc của đối tượng.

- Mối liên quan giữa kiến thức về địa điểm cấm hút 
thuốc hoàn toàn trong nhà với hành vi hút thuốc của 
đối tượng.

- Ý kiến của nam sinh viên về tầm quan trọng của 
phòng, chống tác hại thuốc lá.
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2.5. Phương pháp xử lý số liệu

- Chuẩn bị: Kiểm tra lại toàn bộ các phiếu điều tra thu thập 
được, loại trừ các phiếu điền không đầy đủ thông tin. 

- Nhập liệu: Số liệu thu thập được nhập liệu kép bằng 
phần mềm EpiData 3.0.

- Làm sạch số liệu: Sau khi hoàn tất nhập liệu, các số 
liệu được làm sạch bằng cách so sánh 2 lần nhập và 
hiệu chỉnh các sai sót trong quá trình nhập liệu.

- Xử lý và phân tích số liệu: Các số liệu sau khi 
thu thập, được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm 
SPSS 22.0.

- Thống kê mô tả được áp dụng để tính toán tỷ lệ % nam 
sinh viên có hành vi hút thuốc lá và phòng, chống  tác 
hại của thuốc lá.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Qua nghiên cứu cho thấy được mối liên quan giữa độ 
tuổi của đối tượng với hành vi về hút thuốc của đối 
tượng được nghiên cứu với OR=2,0, cụ thể những 
đối tượng trên 30 tuổi hút thuốc lá nhiều hơn gấp 2 

lần nhóm từ 30 tuổi trở xuồng. Không thấy có mối liên 
quan giữa thâm niên công tác và tình trạng hôn nhân 
của đối tượng với việc thực hành hút thuốc lá.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra mối liên quan giữa kiến thức 
về các bệnh có thể mắc do hút thuốc lá thụ động và hành 
vi hút thuốc của đối tượng, theo đó đối tượng không 

biết về các bệnh có thể mắc do hút thuốc lá thụ động có 
khả năng hút thuốc lá cao hơn nhóm biết 4,7 lần.

Bảng 3.1. Mối liên quan giữa một số đặc điểm của đối tượng với hành vi hút thuốc lá

Thực hành

Đặc điểm

Đang hút thuốc Hiện không hút thuốc OR
(CI95%)SL % SL %

Tuổi
> 30 tuổi 32 18,1 145 81,9 2,0

(1,2 - 3,4)≤ 30 tuổi 26 10,1 231 89,9

Tình trạng hôn nhân
Độc thân 24 14,0 147 86,0 1,1

(0,6 - 1,9)Sống chung 34 12,9 229 87,1

Thâm niên công tác
<5 năm 17 11,0 137 89,0 0,7

(0,4 - 1,3)≥ 5 năm 41 14,6 239 85,4

Bảng 3.2. Mối liên quan giữa giữa kiến thức về các bệnh có thể mắc do hút thuốc lá thụ động
và hành vi hút thuốc của đối tượng

Thực hành
Kiến thức

Đang hút thuốc Hiện không  hút thuốc OR
(CI95%)SL % SL %

Không biết 6 40,0 9 60,0 4,7
(1,6 - 13,8)Biết 52 12,4 367 87,6

P.T. Nga et al. / Journal of Community Medicine, Vol 62, No 4 (2021) 33-39

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55
Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.icc

RGB Image:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

CMYK Image:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

CMYK Graphic:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: yes
Gray to knockout: yes
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: no
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: no
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




37

Kết quả nghiên cứu chỉ ra mối liên quan giữa kiến thức 
về mức phạt khi vận động người khác hút thuốc lá với 
thực hành về hút thuốc của đối tượng, theo đó đối tượng 

không biết về mức phạt khi vận động người khác hút 
thuốc lá có khả năng hút thuốc lá cao hơn nhóm biết 
2,2 lần.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra mối liên quan giữa kiến thức 
về địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà với thực 
hành hút thuốc của đối tượng, theo đó đối tượng không 

biết về địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà có 
khả năng hút thuốc lá cao hơn nhóm biết 2,3 lần.

Bảng 3.4. Mối liên quan giữa kiến thức về địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà với hành vi hút thuốc
của đối tượng

Thực hành
Kiến thức

Đang hút thuốc Hiện không  hút thuốc OR
(CI95%)SL % SL %

Không biết 27 20,8 103 79,2 2,3
(1,3 - 4,1)Biết 31 10,2 273 89,8

Hộp 3.3. Tầm quan trọng của phòng, chống tác hại thuốc lá

Bảng 3.3. Mối liên quan giữa kiến thức về mức phạt khi vận động người khác hút thuốc lá với hành vi hút thuốc
của đối tượng

Thực hành
Kiến thức

Đang hút thuốc Hiện không hút thuốc OR
(CI95%)SL % SL %

Không biết 47 15,9 248 84,1 2,2
(1,1 - 4,3)Biết 11 7,9 128 92,1

“… Tôi thấy phòng chống tác hại của thuốc lá rất quan trọng vì những người nghiện thuốc sẽ không phải 
phụ thuộc vào thuốc lá nữa. Mặt khác sẽ không bị ảnh hưởng đến những người xung quanh, đồng thời giảm 
được một khoản chi phía đáng kể ….”

SV 31 tuổi, lớp LT52C.

“Phòng chống tác hại của thuốc lá rất quan trọng vì sẽ tạo lối sống lành mạnh về sức khỏe cho mọi người”

SV 25 tuổi, lớp LT52G

Qua phỏng vấn sâu hỏi về tầm quan trọng của phòng 
chống tác hại của thuốc lá, 20/22 ý kiến cho rằng phòng 
chống tác hại của thuốc lá là rất quan trọng. Chỉ có 
02/22 ý kiến cho rằng, phòng chống tác hại thuốc lá có 
cũng được mà không có cũng được vì không ảnh hưởng 
đến cuộc sống của mình, 2 ý kiến trên thuộc nhóm đối 
tượng đang hút thuốc lá.

4. BÀN LUẬN

Theo khảo sát của đoàn đánh giá ở 7 tỉnh, một số địa 
điểm có số lượng biển cấm, vị trí đặt biển, kích thước 
biển còn chưa phù hợp, khó quan sát. Chế tài xử phạt vi 
phạm hành chính về địa điểm cấm hút thuốc lá chưa đủ 
nghiêm khắc; và hiện nay chưa thực hiện được ở đơn 
vị cơ sở nào [3]. Chính vì những lý do trên mà nghiên 
cứu của chúng tôi vẫn tìm thấy mối liên quan giữa kiến 
thức về mức phạt khi vận động người khác hút thuốc lá 
với thực hành về hút thuốc của đối tượng, theo đó đối 
tượng không biết về mức phạt khi vận động người khác 
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hút thuốc lá có khả năng hút thuốc lá cao hơn nhóm biết 
2,2 lần (bảng 3). Và mối liên quan giữa kiến thức về địa 
điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà với thực hành 
hút thuốc của đối tượng, theo đó đối tượng không biết 
về địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà có khả 
năng hút thuốc lá cao hơn nhóm biết 2,3 lần (bảng 4) 
mặc dù kiến thức của người dân đã tốt hơn.

Một số kết quả nghiên cứu khác như của tác giả Lê 
Khắc Bảo, giới là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng tình trạng 
hút thuốc lá. Tuổi là yếu tố ảnh hưởng tình trạng  hút 
thuốc lá [4]. Kết quả này tương đương với nghiên cứu 
của chúng tôi, bảng 3.1 cho thấy được mối liên quan 
giữa độ tuổi của đối tượng với thực hành về hút thuốc 
của đối tượng được nghiên cứu với OR=2,0; cụ thể 
những đối tượng trên 30 tuổi hút thuốc lá nhiều hơn 
gấp 2 lần nhóm từ 30 tuổi trở xuống. Không thấy có 
mối liên quan giữa thâm niên công tác và tình trạng hôn 
nhân của đối tượng với việc thực hành hút thuốc lá.

Tuổi lớn hơn 30 là yếu tố tiên lượng hút thuốc lá trong 
nghiên cứu chúng  tôi phù hợp với nghiên cứu trên dân 
số chung tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá trong 
nam giới là cao nhất (59,5%) trong độ tuổi 45 – 64 [5]. 
Tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất trong khoảng tuổi này (cụ 
thể những đối tượng trên 30 tuổi hút thuốc lá nhiều hơn 
gấp 2 lần nhóm từ 30 tuổi trở xuống) có thể giải thích 
là do thời gian sống dài hơn nên có cơ hội thử dùng và 
trở nên nghiện thuốc lá cao hơn tuổi trẻ hơn. Ngoài ra, 
tuyên truyền về tác hại thuốc lá cách đây khoảng 25 
năm, thời điểm nam sinh viên độ tuổi hơn 30 thử hút 
thuốc lá không nhiều như thời gian 15 năm gần đây. 
Hậu quả là số người thử dùng thuốc lá vào thời điểm đó 
cao hơn nên ngày nay tỷ lệ đang hút thuốc lá cao hơn. 
Bên cạnh đó, nhờ tuổi đời và thâm niên công tác cao 
hơn, các sinh viên tuổi đời hơn 30 có cơ hội tiếp cận 
và nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá nhiều hơn, 
nhưng khi lớn tuổi người ta thường có xu hướng bảo 
thủ hơn nhóm trẻ. Qua đây cho thấy chỉ nâng cao nhận 
thức về tác hại thuốc lá là chưa đủ.

Các chuyên gia cũng cảnh báo một thách thức nữa với 
công tác phòng chống tác hại thuốc lá là sự xuất hiện 
của các loại thuốc lá mới, như thuốc lá điện tử, thuốc lá 
nung nóng, Shisha. Các loại thuốc lá mới này chủ yếu 
pha trộn các hương liệu với nicotine, dẫn đến có khả 
năng trộn lẫn ma túy nên nguy cơ gây hại với sức khỏe 
là rất lớn [6]. 

Khi được hỏi về tầm quan trọng của phòng chống tác 
hại của thuốc lá, 20/22 ý kiến cho rằng phòng chống tác 

hại của thuốc lá là rất quan trọng (hộp 1).

Theo Chiến lược quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá 
đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
mục tiêu đến năm 2020, nước ta giảm tỷ lệ hút thuốc 
lá trong thanh thiếu niên (từ 15-24 tuổi) từ 26% năm 
2011 xuống 18%; nam giới từ 47,4% năm 2011 xuống 
39%; nữ giới xuống dưới 1,4%; đồng thời tăng cường ý 
thức tuân thủ pháp luật của người dân về thực hiện môi 
trường không khói thuốc. Với sự vào cuộc của các cấp, 
các ngành, địa phương, Luật Phòng chống tác hại thuốc 
lá đã đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội không 
khói thuốc lá [7].

Đến nay, 1.560 cơ quan hành chính, 3.778 trường Mẫu 
giáo, 3.577 trường Tiểu học, 2.502 trường Trung học 
cơ sở, 1.010 trường Trung học phổ thông thực hiện 
nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên và 
trong nhà; 169 trường Đại học, Cao đẳng trong toàn 
quốc thực hiện việc cấm hút thuốc lá tại khu vực trong 
nhà [8].

5. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu chúng tôi thấy, có mối liên quan 
giữa độ tuổi của đối tượng với hành vi về hút thuốc của 
đối tượng được nghiên cứu với OR=2,0.

Có mối liên quan giữa kiến thức về các bệnh mắc phải 
do hút thuốc lá thụ động và hành vi hút thuốc của đối 
tượng, theo đó đối tượng không biết các bệnh mắc phải 
do hút thuốc lá thụ động có khả năng hút thuốc lá cao 
hơn nhóm biết 4,7 lần.

Nhóm nam sinh viên không biết về mức phạt khi vận 
động người khác hút thuốc lá có khả năng hút thuốc lá 
cao hơn nhóm biết 2,2 lần.

Nhóm  đối tượng không biết về địa điểm cấm hút thuốc 
hoàn toàn trong nhà có khả năng hút thuốc lá cao hơn 
nhóm biết 2,3 lần.

Có 20/22 ý kiến cho rằng phòng chống tác hại của thuốc 
lá là rất quan trọng.

KHUYẾN NGHỊ

Xây dựng mô hình trường học không khói thuốc bằng 
cách thành lập câu lạc bộ sinh viên phòng, chống tác hại 
của thuốc lá sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng.
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